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Thời gian làm bài: 45 phút
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Câu 1 (2,0 điểm): Trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành thuỷ sản nước ta.
Câu 2 (2,0 điểm): Vì sao vụ đông lại trở thành vụ sản xuất chính ở vùng Đồng bằng Sông Hồng?
Câu 3 (4 điểm): Dựa vào bảng số liệu sau:
    Lương thực có hạt bình quân đầu người của Bắc Trung Bộ và cả nước thời kì 1995 - 2002.                                                          (Đơn vị: kg/ người)

	Năm
	1995
	2000
	2002

	Bắc Trung Bộ
	235,5
	302,1
	333,7

	Cả nước
	363,1
	444,8
	463,6



a. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện bình quân lương thực có hạt theo đầu người của Bắc Trung Bộ và cả nước thời kỳ 1995 - 2002.

b. Nêu nhận xét. 
Câu 4. (2,0 điểm)
Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 25, 28 hãy xác định các điểm du lịch nhân văn và du lịch tự nhiên của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
.............................HẾT......................
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
(2,0 điểm)
	
	- Hoạt động khai thác và nuôi trồng thuỷ sản ở các tỉnh ven biển đang được đẩy mạnh, nhất là các tỉnh ven biển nam Trung Bộ và Nam Bộ.

       + Khai thác: Sản lương khai thác tăng khá nhanh, dẫn đầu là Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Định.

       + Nuôi trồng: gần đây phát triển nhanh, đặc biệt là nuôi tôm cá, các tỉnh có sản lượng nuôi trồng lớn là Cà Mau, An Giang và Bến Tre.

       + Xuất khẩu: đã có bước phát triển vượt bậc. Năm 1999 đạt 971 triệu USD, năm 2002 đạt 2014 triệu USD.

- Hiện nay, sản lượng khai thác lớn hơn nuôi trồng, nuôi trồng tuy nhỏ nhưng có tốc độ tăng nhanh.   
	0, 5

0,25

0,25

0,5

0,5

	2
(2,0 điểm)
	
	    Vì:

+ Thời tiết mùa đông thuận lợi trồng 1 số cây ưa lạnh: ngô đông, khoai tây, bắp cải, su hào,…và đem lại hiệu quả kinh tế cao. 
 + Làm đa dạng cơ cấu cây trồng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. 
	1,0
     1,0

	3
(4,0điểm)
	a
	 Vẽ biểu đồ: Trong thời kỳ 1995 – 2002

- Vẽ biểu đồ hình cột: chính xác, đẹp. 
                       

-  Có chú thích, tên biểu đồ. 



      
	1,5

0,5

	
	b
	Nhận xét:
- Bình quân lương thực có hạt theo đầu người của Bắc Trung Bộ và cả nước đều tăng. 

+ Cả nước tăng: 100,5 kg/người

+ Bắc Trung Bộ tăng: 98,2 kg/người                                                               
- Bình quân lương thực có hạt theo đầu người của Bắc Trung Bộ luôn thấp hơn mức bình quân cả nước.
	1,0

1,0



	4

(2,0điểm)
	
	· Nhân văn: Phố cổ Hội An, Di tích Mĩ Sơn….
· Tự nhiên:  Bãi biển (Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Đại Lãnh, Nha Trang, Cà Ná, Mũi Né..)  Vườn quốc gia (Núi Chúa, Cù Lao Chàm)……
	0,5

1,5

	
Tổng
	10














